
       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

       Số: 2297/KH-UBND                        Hương Trà, ngày  28   tháng 7 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 

 
Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Ủy ban 

nhân dân thị xã triển khai kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin vụ Thu năm 2022 

trên địa bàn thị xã như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:  

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là, Dịch tả lợn Châu 

phi, dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm và Viêm da 

nổi cục để phát triển và ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức 

khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra.  

- Tiêm phòng triệt để các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt 100% số 

gia súc, gia cầm trong diện tiêm. Phấn đấu không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa 

bàn. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Thời gian tiêm phòng: Từ 30/7/2022 đến 30/9/2022. 

2. Loại vắc xin sử dụng và mức thu: 

 2.1. Đối với Trâu bò:  

- Tiêm bổ sung vắc xin tụ huyết trùng nhũ hoá chủng P52.  

- Mức thu 25.000đ/con (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, vận 

chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản 

ứng sau khi tiêm phòng). 

  2.2. Đối với lợn:  

- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn lợn. 

- Mức thu 20.000 đ/con (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, vận 

chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản 

ứng sau khi tiêm phòng). 

- Phòng bệnh ỉa chảy, sưng phù đầu do E.coli cho đàn lợn bằng vắc xin E.coli 

và kháng thể E.coli. 



 2.3. Đối với đàn dê:   

Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng dê. 

 2.4. Đối với đàn gia cầm 

 - Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro và Đậu. 

 - Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng. 

 - Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle. 

 III. Chỉ tiêu tiêm phòng: (có bảng chỉ tiêu kèm theo). 

 IV. Tổ chức thực hiện:  

 1. Ủy ban nhân dân các phƣờng, xã:   

       - Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giao 

chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm cho các tổ dân phố, thôn, chỉ đạo Ban 

chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với tổ trưởng 

dân phố, thôn trưởng để thống kê đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng văc xin cho 

vật nuôi vụ Thu năm 2022 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.  

       - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh 

bằng nhiều hình thức cho nhân dân biết sự nguy hại của dịch bệnh; lợi ích của công 

tác tiêm phòng để mọi người dân tự giác thực hiện. 

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng 

việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; 

hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi 

có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thị xã để kiểm tra xử lý kịp thời. 

       - Tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các hố 

chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng ngõ xóm và những nơi có nguy cơ cao; vận 

động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo 

hướng dẫn của thú y.  

           2. Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Phối hợp với UBND các phường, xã và các ban ngành liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác thực hiện các quy định, tổ chức triển 

khai tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu 

quả. 

- Bố trí cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, công tác phòng, chống dịch 

bệnh, tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật, thời gian theo quy định. Tập huấn kỹ thuật cho 

thú y viên, các hộ chăn nuôi về công tác tiêm phòng, giám sát dịch, các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh cho động vật và xử lý khi có nghi ngờ dịch bệnh.  



- Chuẩn bị đủ vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng, trang thiết bị cần thiết 

phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Trong quá trình tiêm phòng, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

thị xã phối hợp với các UBND các phường, xã tổ chức trực báo hàng tuần để đôn 

đốc các đơn vị có tiến độ chậm và tổng hợp kết quả tiêm phòng các loại vắc xin của 

các phường, xã báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã để chỉ đạo kịp thời (vào sáng thứ 5 hàng 

tuần).  

3. Chủ chăn nuôi: 

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai về loại, số lượng vật nuôi theo quy định 

cho UBND các phường, xã. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho 

động vật, tiêm phòng văc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng 

trại và trả phí theo quy định.  

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh không kê khai chăn nuôi, không thực 

hiện tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ 

bị xử lý theo quy định của Luật Thú y và không được xem xét hưởng các chính sách 

hỗ trợ có liên quan. 

       4. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 

     Tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

5. Thủ trƣởng các cơ quan, ban ngành có liên quan:  

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, UBND các phường, xã tổ chức triển khai tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022, 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã, Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: 
- Sở NN-PTNT, Chi cục CN-TY; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã; 

- Phòng kinh tế, TTDVNN; 

- Trung tâm VH-TT-Thể thao; 

- UBND các phường, xã;                                   

- Lưu VT + CVKT;                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hà 
 



                                                                               

CHỈ TIÊU TIÊM PHÕNG VẮC XIN VỤ THU 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:………/KH-UBND ngày ..…..tháng 7 năm 2022) 

        

STT 

 

ĐƠN VỊ 

 

Tụ huyết trùng trâu bò tiêm bổ 

sung 
Vắc xin lợn 

Ghi chú 

 
Tổng 

đàn 

 

Trong đó Chỉ 

tiên TP 

(con) 

 

Tổng đàn 

(con) 

 

Chỉ 

tiên TP 

(con) 

 

Đàn 

trâu 

Đàn 

bò 

1 Phường Tứ Hạ 75 22 53 10 185 130  

2 Phường Hương Vân 175 39 136 40 238 160  

3 Phường Hương Văn 325 264 61 60 1.100 770  

4 Phường Hương Xuân 125 43 82 10 750 500  

5 Phường Hương Chữ 250 15 235 50 300 210  

6 Xã Hương Toàn 275 26 249 30 835 580  

7 Xã Bình Thành  325 198 127 100 256 180  

8 Xã Bình Tiến 450 179 271 100 160 110  

9 Xã Hương Bình  320 15 310 100 284 190  

10 Trại CP (Hương Vân)     2.985 2.000  

11 Trại Hương Bình     680 450  

  Tổng cộng  2.320 801 1.524 500 7.773 5.280  

 

 

 



Phụ lục III: 

MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

--------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên chủ hộ:........................ 

 

Địa chỉ:................. 

Số điện thoại (nếu có):............ 

 

Số 

TT 

Loại vật nuôi 

trong quý 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 

nuôi trong 

quý 

Mục đích 

nuôi 

Thời gian 

bắt đầu 

nuôi 

Dự kiến 

thời gian 

xuất 

Số lƣợng vật 

nuôi xuất trong 

quý (con) 

Sản lƣợng vật 

nuôi xuất 

trong quý 

(kg) 

Ghi chú 

1          

2          

...          

 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt 

động chăn nuôi nộp bản kê khai trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử, email, fax.  

..., Ngày      tháng     năm ..... 

                                                         Họ và tên chủ hộ 

                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 
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